
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp GVHD

1 030631152050 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 01/11/1997 DH31KQ03

2 030429130011 Đỗ Mạnh Cường 06/01/1988 DH29AV01

3 030429130024 Nguyễn Thị Thúy Lam 03/11/1994 DH29AV02

4 030431150006 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 29/09/1997 DH31AV01

5 030432160193 Lê Anh Thư 24/04/1998 DH32AV02

6 030433170180 Trần Minh Anh 17/03/1999 DH33AV01

7 030433170046 Nguyễn Xuân Dương 09/03/1999 DH33AV01

8 030433170052 Nguyễn Thị Thùy Dương 10/11/1999 DH33AV01

9 030433170142 Nguyễn Thành Duy 28/08/1999 DH33AV01

10 030433170001 Triệu Thị Giang 07/08/1998 DH33AV01

11 030433170176 Tạ Thị Châu Giang 22/11/1999 DH33AV01

12 030433170079 Trần Thị Minh Hạnh 28/03/1999 DH33AV01

13 030433170138 Lê Khánh Huyền 07/12/1999 DH33AV01

14 030433170053 Trần Thị Thùy Linh 12/11/1999 DH33AV01

15 030433170015 Nguyễn Ngọc Nhi Mẫn 12/03/1999 DH33AV01

16 030433170031 Lương Thị Tuyết Nhi 08/11/1999 DH33AV01

17 030433170154 Trần Hoàng Phương Nhi 01/11/1999 DH33AV01

18 030433170038 Nguyễn Phước Minh Quân 07/04/1999 DH33AV01

19 030433170003 Lâm Thị Hồng Sinh 07/11/1999 DH33AV01

20 030433170135 Hồ Thị Thủy Tâm 05/10/1999 DH33AV01

21 030433170128 Trần Thị Phương Thảo 26/11/1999 DH33AV01

22 030433170085 Vũ Thị Anh Thư 09/09/1999 DH33AV01

23 030433170179 Nguyễn Việt Toàn 04/12/1999 DH33AV01

24
030433170126 Hồ Thị Huyền Trâm 03/06/1999 DH33AV01

25 030433170132 Trần Thị Thùy Trang 18/10/1998 DH33AV01

(Ban hành kèm theo thông báo số :                /TB-ĐHNH, ngày       tháng 3 năm 2020 của Phòng Đào tạo)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NGOẠI NGỮ ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Nguyễn Hoàn Vũ                           

Email:  vunh@buh.edu.vn                             

Số đt: 0389945882

Đào Nguyễn Anh Đức   

Email:ducdna@buh.edu.vn                   

Số đt: 0909381626

Lê Nguyễn Bảo 

Email:baoln@buh.edu.vn                     

Số đt: 0933558812

Phạm Lê Sùng Chính                    

Email:chinhpls@buh.edu.vn                

Số đt:0903937009



26 030433170013 Phạm Tường Lan Vy 11/11/1999 DH33AV01

27 030433170167 Tô Thị Thu Hiền 23/12/1999 DH33AV02

28 030433170163 Hoàng Anh Kiều My 20/11/1999 DH33AV02

29 030433170044 Phạm Nguyễn Hoàng Nguyên 24/02/1999 DH33AV02

30 030433170103 Dương Ngô Tuấn Nhi 30/11/1999 DH33AV02

31 030433170068 Hà Thị Thảo 15/08/1999 DH33AV02

32 030433170057 Võ Anh Thư 18/09/1999 DH33AV02

33 030433170177 Huỳnh Nguyễn Trang Thư 26/09/1999 DH33AV02

34 030433170090 Chung Ái Trân 12/06/1999 DH33AV02

35 030433170173 Nguyễn Thị Thanh Trúc 27/03/1999 DH33AV02

36 030433170095 Bùi Trần Ái 16/09/1999 DH33AV03

37 030433170084 Võ Nguyễn Trường An 08/08/1999 DH33AV03

38 030433170136 Phạm Thị Minh Anh 05/04/1999 DH33AV03

39 030433170139 Ban Thị Kim Anh 01/06/1999 DH33AV03

40 030433170037 Trần Quỳnh Giang 03/03/1999 DH33AV03

41 030433170165 Trần Thị Hoàng Kim 19/01/1998 DH33AV03

42 030433170127 Nguyễn Ngọc Hoài Ly 10/12/1999 DH33AV03

43 030433170133 Nguyễn Thị Trà My 11/11/1999 DH33AV03

44 030433170120 Nguyễn Thị Ly Na 10/10/1999 DH33AV03

45 030433170042 Nguyễn Phan Thị Xuân Nhi 10/12/1999 DH33AV03

46 030433170172 Lê Võ Đông Nhi 25/10/1999 DH33AV03

47 030433170108 Nguyễn Đỗ Kiều Oanh 09/05/1999 DH33AV03

48 030433170170 Nguyễn Thanh Thảo 05/09/1999 DH33AV03

49 030433170130 Nguyễn Kim Tiến 31/03/1999 DH33AV03

50 030433170034 Phạm Lê Quốc Trưởng 11/08/1999 DH33AV03

51 030433170122 Lê Nguyễn Hà Vi 26/03/1999 DH33AV03

52 030433170144 Đặng Thúy Vy 30/12/1999 DH33AV03

53 030434180038 Mẫn Thị Anh Đào 27/09/1998 DH34AV01

Nguyễn Thị Thanh Trúc                       

Email:trucntt@buh.edu.vn                      

Số đt:0907483039

Lê Minh Thuỷ                                

Email:thuyltm@buh.edu.vn                     

Số đt:0966181618

Võ Thị Bảo Châu                           

Email:chauvtb@buh.edu.vn                     

Số đt:0937894134

Hoàng Anh Thư                             

Email:thuha@buh.edu.vn                       

Số đt:0918517911






































































































































































































